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ĐÁP ÁN 

BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH KHỐI 1 
PHIẾU SỐ 08 

 

I. Look and trace (Tô chữ) 

- Học sinh tô chữ 

II. Look, find the word then circle (Nhìn tranh, tìm từ và khoanh tròn vào từ đúng) 

1. grandpa 

2. cousin 

3. eye 

4. drum 

5. circle 

6. book 

 

III. Look and write (Nhìn tranh và viết chữ) 

1. Crayon 

2. Eraser 

3. Seven 

4. Square 

5. Rectangle 

6. Goat 

 

IV. Circle the correct answer (Khoanh tròn đáp án đúng) 

1. six 

2. rectangle 

3. five 

4. heads 

5. pencil 

6. an elephant 

 

V. Color then circle (Tô màu và khoanh tròn vào đáp án đúng) 

- Học sinh tô màu 

1. He’s nine. 

2. She’s eight. 


